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BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công 

tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 ban hành kèm theo 

Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Thực hiện Công văn số 602/UBND-TCDNC ngày 30/3/2023 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Hà Nam về việc xây dựng Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Đề án 

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-

2022 (sau đây gọi là Đề án 242), Sở Công Thương Hà Nam báo cáo tổng kết 05 

năm thực hiện Đề án 242 như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án 

Căn cứ Nghị định 59/2012/NĐ-CP và Thông tư 14/2014/TT-BTP, Kế hoạch 

912/KH-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh về triển khai Đề án 242, Sở Công 

Thương đã ban hành 5 kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật theo đó, Sở đã tập trung 

chỉ đạo các phòng, đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng của các hoạt 

động theo dõi thi hành pháp luật sau:  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên 

ngành; thu thập và xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; điều tra khảo sát, 

kiểm tra tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý 

được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo đúng thẩm quyền, đảm bảo 

thời hạn và đầy đủ nội dung theo quy định. 

- Kịp thời tiếp nhận các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh 

nghiệp để đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hộ 

kinh doanh, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật 

phù hợp tình hình thực tế tại địa phương và thống nhất với văn bản cấp trên. 

- Mặt khác, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện công tác theo 

dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm. Quán 

triệt cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, tiếp tục thực hiện cải cách 

hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tăng cường kiểm tra, giám sát 

trong quan hệ giữa các cơ quan chức năng, công chức, viên chức trong việc thực thi 

công vụ nhằm ngăn ngừa hành vi gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp 

2. Kết quả thực hiện Đề án 

- Hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp 

luật: Trong 05 năm qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 30 các văn bản 
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quy phạm pháp luật, đến nay có 17 văn bản còn hiệu lực, các văn bản cụ thể như 

sau: 

+ Năm 2022: Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND  ngày 15/4/2022 của UBND 

tỉnh Hà Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Công Thương tỉnh Hà Nam; Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 29/6/2022, 

ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ và quy định mức 

chi cụ thể các hoạt động phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh;  Quyết định 

số 19/2022/QĐ-UBND ngày 30/6/2022, quy định chỉ tiêu thuốc nổ phù hợp trong 

khai thác đá vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nam;  Quyết định số 20/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế quản lý vật liệu 

nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam” ban hành kèm theo Quyết định số 

05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021; 

+ Năm 2021: Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND 

tỉnh ban hành quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 22/4/2021 Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy chế phối hợp quản lý Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà 

Nam bàn hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của 

UBND tỉnh; Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 20/5/2021  của UBND tỉnh về 

việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương 

mại tỉnh Hà Nam; Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 Quyết định 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 

07 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam. 

+ Năm 2020: Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 20/4/2020 Quyết định 

về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh 

Hà Nam; Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 Quyết định về việc 

ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách 

nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

+ Năm 2019: Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 của UBND 

tỉnh Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 

09/2019/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh về việc sửa đổi bổ sung một 

điều của Quy chế xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi ngành thủ công mỹ 

nghệ tỉnh Hà Nam ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 

12/4/2010 của UBND tỉnh Hà Nam; Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 

12/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến 

công trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 

21/11/2019 của UBND tỉnh ban hành ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

đối với hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 

 + Năm 2018: Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND 

tỉnh V/v ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam; 
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- Công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật; tiếp nhận, xử lý 

kiến nghị, phản ánh về tình hình thi hành pháp luật tại đơn vị, địa phương. 

Lãnh đạo Sở Công Thương thường xuyên chỉ đạo các phòng, đơn vị tổ chức 

triển khai thực hiện Nghị định 59/2012/NĐ-CP thông qua các văn bản chỉ đạo.  

+ Xây dựng, ban hành các kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật hằng năm1. 

+ Thực hiện báo cáo định kỳ, hằng năm đối với công tác theo dõi thi hành 

pháp luật thuộc lĩnh vực công thương2. 

- Những điểm mới trong công tác theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp 

luật: Tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực Công 

Thương, phối hợp khảo sát, đánh giá tình hình tận dụng ưu đãi của các Hiệp định 

CPTPP, EVFTA và UKVFTA; cung cấp thông tin điều tra, khảo sát phục vụ báo 

cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; lập kế hoạch điều tra, 

khảo sát tình hình thi hành pháp luật ngành công thương năm 2022; điều tra xã hội 

học phục vụ khảo sát đo lường sự hài lòng năm 2022 tại bộ phận một cửa Sở Công 

thương của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Nam; khảo sát thông tin 

xây dựng Báo cáo APCI 2022; khảo sát và nắm bắt tình hình phát triển dịch vụ 

logistics trên địa bàn tỉnh Hà Nam; lập phiếu khảo sát hoạt động thương mại điện tử 

trên địa bàn tỉnh; khảo sát về chỉ tiêu, mức giới hạn ATTP và yêu cầu quản lý đối 

với các sản phẩm bánh, mứt, kẹo, bột và tinh bột … 

3. Bảo đảm các điều kiện cho thực hiện Đề án 

Về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực đáp ứng cho 

công tác tổ chức thi hành pháp luật: không. 

II. HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN VÀ NGUYÊN NHÂN 

- Kinh phí cho hoạt động theo dõi thi hành pháp luật còn hạn chế không đáp 

ứng đủ cho hoạt động điều tra khảo sát các quy định của pháp luật cũng như trang bị 

trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của ngành 

công thương. 

- Công tác tổ chức, cán bộ liên quan đến việc tổ chức thi hành pháp luật còn 

kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản, chưa được tập huấn thường xuyên. Từ đó 

xác các hình thức tổ chức hoạt động theo dõi thi hành pháp luật còn chưa đa dạng, 

phong phú. 

1. Về ưu điểm 

- Công tác Đề án 242 đã được Sở Công Thương chỉ đạo triển khai thực hiện 

nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng tiến độ. 

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực 

hiện công tác tuyên truyền pháp luật về Đề án 242. Tuyên truyền, phổ biến đến các 

                                           
1 Kế hoạch 208/KH-SCT ngày 17/2/2022; Kế hoạch 105/KH-SCT ngày 22/01/2021 2021; Kế 

hoạch 16/KH-SCT ngày 03/01/2020; Kế hoạch số 1375/KH-SCT ngày 27/12/2018; Kế hoạch số 42/KH-

SCT ngày 12/01/2018;  
2 Báo cáo 1518/BC-SCT ngày 25/10/2021; Báo cáo 1425/BC-SCT ngày 23/10/2020 2021; Báo cáo 

1238/BC-SCT ngày 07/10/2019; Báo cáo 1378/BC-SCT ngày 27/11/2018; 
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doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực Công Thương 

nâng cao kiến thức thi hành pháp luật. 

2. Về những hạn chế, khó khăn 

- Nhận thức về vị trí, vai trò của công tác theo dõi thi hành pháp luật của một 

số doanh nghiệp chưa đúng mức, dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương vẫn diễn ra nhiều đặc biệt đối với 

vi phạm về an toàn thực phẩm, vi phạm về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, vi 

phạm về an toàn điện … 

- Đội ngũ cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luật còn mỏng và kiêm 

nhiệm công tác pháp chế, chưa được đào tạo cơ bản, chủ yếu chỉ dựa trên kinh 

nghiệm thực tiễn, nên chất lượng truyền đạt chưa cao.  

- Các điều kiện đảm bảo cho theo dõi thi Luật như: kinh phí điều tra, khảo 

sát, tuyên truyền, phổ biến hay kinh phí mua sắm trang thiết bị chuyên dụng còn 

hạn chế. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Đề nghị UBND tỉnh tổ chức tập huấn kịp thời  

để thực hiện Đề án hiệu quả. 

Trên đây là báo cáo tổng kết 05 năm triển khai thực hiện “Đề án đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn năm 2018-2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ  của Sở Công Thương gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh./.  
Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (Để báo cáo); 

- Sở Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTr. 
 

 

 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Nguyên Ngọc 
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